Tiết 35: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức về
- Hệ thống lại các đặc điểm tự nhiên, xã hội và dân cư, tình hình phát triển kinh tế của các vùng: Trung Du Miền Núi Phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Hồng. 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí
2. Phẩm chất: Có ý thức tự học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ các vùng kinh tế VN
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
· Gv cho hs quan sát một số hình ảnh về các vùng kinh tế, các ngành kinh tế,cho biết mỗi ảnh nói đến ngành kinh tế, vùng kinh tế nào?
· HS quan sát ảnh và thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
· GV gọi 1-2 hs báo cáo kết quả.
· GV nêu nhiệm vụ giờ ôn tập, dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động ôn tập
	   Vùng 

Đặc Điểm 
	Trung Du & Miền Núi Phía Bắc
	Đồng Bằng Sông Hồng
	Bắc Trung Bộ
	Duyên Hải Nam Trung Bộ

	VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
	- Bắc: Giáp Trung Quốc
- Tây: Giáp Lào 
-Đông: Giáp Biển 
- Nam: Đông bằng Sông Hồng.  
	- Bắc: Giáp TD & MNPB.
- Nam: Giáp BTB
- Tây: Giáp TD& MNPB
- Đông: Giáp Biển Đông. 
	- Bắc: Giáp ĐBSH 
- Nam: Giáp  DHNTB
- Đông: Giáp Biển 
- Tây: Giáp Lào. 
	- Bắc: Bác Trung Bộ 
- Nam: Giáp Đông Nam Bộ 
- Đông: Giáp Biển Đông 
- Tây: Giáp TN và Lào.

	GIỚI HẠN LÃNH THỔ (TỈNH)
	Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình .  
	Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc Hà Tây, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình . 
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế .
	Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận .

	S
	100.965 km2
	14.806 km2
	51.513 km2
	44.254 km2

	ĐỊA HÌNH
	- Phía Tây; Địa hình núi cao 
- Đông: Hướng  cánh cung 
	- Đồng bằng phù  sa màu mỡ 
	- Tây: Dãy núi Trường Sơn Bắc 
- Giữa: Núi thấp và Trung Du 
- Đông: Đồng bằng hẹp 
	- Tây: Đồi –Núi thấp
- Đông: Đồng bằng hẹp. Có các dãy núi  đâm ngang ra biển  

	KHÍ HẬU
	- Tây : ít chụi ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 
- Đông: Có mùa đông lạnh thực sự 
	- Mùa hạ : Gió Tây Nam => Mưa nhiều
- Mùa đông : Lạnh nhiệt độ trung bình 200C
	- Mùa hạ : Gió Lào => Khô, nóng 
- Mùa đông: Mưa nhiều, bão lớn 
	- Mùa khô hạn kéo dài 
- Mưa tập trung vào mùa Thu - Đông

	SÔNG NGÒI
	Sông Hồng, Sông Đà, Sông Chảy, Sông Lô, Sông Gấm . 
	Sông Thái Bình, Sông Hồng, Sông Đáy, Sông Luộc .
	Sông Mã, Sông Chu Sông Con, Sông Cả, Sông Gianh .
	Sông Trà Khúc, Sông Thu Bồn, Sông Cái, Sông Đà Rằng .

	K/ SẢN
	Apatít, Sắt, Đá vôi, Bôxít, Đồng
	Than nâu, Khí đốt 
	Sắt, Vàng, Crôm, Titan, Thiếc
	Titan, Cát thủy tinh nớc khoáng

	ĐẤT ĐAI
	 Feralít đồi núi
	Phù sa bồi tụ 
	Feralít và phù sa ven biển 
	Feralít và phù sa ven biển

	SỐ DÂN
	11.5 triệu người
	17.5 triệu người
	10.3 triệu người
	8.4 triệu người

	GDP
	210.000
	280.000
	212.4
	252

	CÔNG NGHIỆP
	- Khai khoáng
- Năng lợng, luyện kim
- Cơ khí 
(Phát triển hầu hết)
	Sản xuất hàng tiêu dùng 
	- ít phát triển 
Chủ yếu là khaitác khoáng sản
	- Cơ khí
- Khai khoáng
- Chế biến lâm  sản
- Sản xuất hàng tiêu dùng 

	NÔNG NGHIỆP
	- Cây công nghiệp hàng năm và lâu năm 
-  Chăn nuôi gia súc 
	- La vùng lơng thực, thực phẩm trọng điểm của cả nớc
- Đàn Lợn và gia cầm phát triển   
	- Gặp nhiều khó khăn 
- Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 
	- Khai thác vá nuôi trồng thủy hải sản 

	DỊCH VỤ
	Đền Hùng,Vịnh  Hạ Long, Hô Ba Bể 
	Hà Nội (trọng tâm dịch vụ và du lịch)
	Sầm Sơn , Lăng Cô 
	

	TRUNG TÂM KT
	Thái Nguyên, Việt Trì, Quảng Ninh . 
	Hà Nội  ,Hải phòng, Hải Dơng .
	Vinh , Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế
	Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang 

	VÙNG KT
TRỌNG ĐIỂM
	Quảng Ninh
	Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dơng
	Thừa Thiên Huế
	Đà Nẵng 


· Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ 
Hoàn thành bài tập sau
	Loại biểu đồ
	Điều kiện sử dụng

	Cột nhóm
	

	Cột chống
	

	Tròn
	

	Đường biểu diễn
	

	Miền
	


HS thảo luận bàn hoàn thành phiếu học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
Gv gọi một số HS: Trình bày kết quả
HS khác nhận xét bổ sung. GVnhận xét, kết luận 
3. Hoạt động luyện tập
· GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học. HS: lắng nghe
Câu 1: Số dân và tỉ lệ dân thành thị  ở nước ta có xu hướng:
A. Số dân thành thị tăng, tỉ lệ dân thành thị tăng.
B. Số dân thành thị tăng, tỉ lệ dân thành thị giảm.
C. Số dân thành thị giảm, tỉ lệ dân thành thị giảm.
D. Số dân thành thị giảm, tỉ lệ dân thành thị tăng.
Câu 2: Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về:
A. Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động.
B. Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.
C. Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
D. Khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật.
Câu 3: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta:
A. Cây lương thực
B. Cây hoa màu	C. Cây công nghiệp
D. Cây ăn quả và rau đậu
Câu 4: Nước ta gồm những loại rừng nào?
A. Rừng sản xuất, rừng sinh thái và rừng phòng hộ
B. Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh và rừng đặc dụng
C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất
D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia và rừng phòng hộ
Câu 5: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp:
A. Công nghiệp luyện kim đen
B. Công nghiệp luyện kim màu	C. Công nghiệp năng lượng, hóa chất
D. Công nghiệp vật liệu xây dựng
Câu 6: Tuyến đường nào sau đây đi qua 6/7 vùng kinh tế của nước ta:
A. Đường sắt Thống Nhất và đường 279.
B. Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh.	C. Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A.
D. Đường sắt Thống Nhất và quốc lộ 1A.
· HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng
· HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
· GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học
	4. Hoạt động vận dụng


GV: Giao bài tập về nhà cho HS
GV: Y/C học sinh ôn tập kỹ các nội dung phần sự phân hoá lãnh thổ, thực hành vẽ các dạng biểu đồ trong vở thực hành
-Chuẩn bị KTra cuối HK I


[bookmark: _GoBack]
